
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ BẢO CƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /ĐCNN-UBND 
V/v thực hiện công tác khắc phục thiệt hại 

do thiên tai gây ra trên địa bàn  

xã Bảo Cường 

Bảo Cường, ngày        tháng 5 năm 2024 

 

          Kính gửi: Trưởng xóm 08 xóm trên địa bàn xã. 

 

 Để kịp thời thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại, tìm kiếm và cứu 

nạn do thiên tai gây ra. UBND xã Bảo Cường đề nghị các ông, bà trưởng xóm 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công tác báo cáo tình hình, rà soát thiệt hại phải khẩn trương, kịp thời 

đảm bảo đầy đủ về tình hình thiệt hại, mức độ thiệt hại, ước giá trị thiệt hại. 

2. Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại cần đảm bảo các yêu cầu thành phần hồ 

sơ (Theo quy định tại Quyết định 4157/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 

tỉnh): 

- Đơn đề nghị hỗ trợ của hộ ghi đầy đủ thông tin các mục theo mẫu, có hình 

ảnh thiệt hại minh chứng kèm theo. 

- Biên bản kiểm tra thiệt hại do thiên tai của xóm, có danh sách đề nghị hỗ 

trợ thiệt hại kèm theo. 

Lưu ý:  

- Trường hợp diện tích nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa, đề nghị hộ 

phải có Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa gửi đến 

UBND cấp xã và có xác nhận đồng ý cho chuyển đổi của UBND cấp xã (Theo 

quy đinh Điều 13, Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính Phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về cây trồng và canh tác). 

- Trường hợp vật nuôi thiệt hại phải có Bản kê khai số lượng chăn nuôi ban 

đầu của chủ cơ sở có xác nhận của UBND xã và cơ quan chuyên môn theo quy 

định là 6 tháng/lần. 

- Trong đơn đề nghị hỗ trợ của hộ ghi chính xác, đầy đủ các thông tin số tờ, 

số thửa, diện tích, mức độ thiệt hại đối với thiệt hại về cây trồng và thủy sản. 

- UBND xã sẽ không nhận hồ sơ nếu không đảm bảo các nội dung theo quy 

định. 

(Có các mẫu đơn kèm theo) 

UBND các xã đề nghị các ông, bà trưởng xóm quan tâm thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND xã ; 

- Lưu: ĐCNN, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Vy 

 



Mẫu số 01 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai 

 

Kính gửi: BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã… 

 

Tên tôi là:……………………………………. 

Địa chỉ:……………………………………….............................. 

Kê khai diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai như sau : 

Đợt thiên tai :................................................. 

1. Đối tượng :................................................. 

- Thời điểm gieo, trồng :............................................. 

- Diện tích thiệt hại :.........................................................m2 

- Vị trí đất gieo trồng :................................................ 

- Số tờ, số thửa và diện tích trong bản đồ địa chính :  

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

- Thiệt hại trên 30-70% là : ..................................................m2 

- Thiệt hại trên 70% là : ..................................................m2 

- Hiện trạng thiệt hại :................................................................................. 

2. Đối tượng: ……………………………………. 

- Thời điểm gieo, trồng :............................................. 

- Diện tích thiệt hại :.........................................................m2 

- Vị trí đất gieo trồng :................................................ 

- Số tờ, số thửa và diện tích trong bản đồ địa chính :  

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

- Thiệt hại trên 30-70% là : ..................................................m2 

- Thiệt hại trên 70% là : ..................................................m2 

- Hiện trạng thiệt hại :................................................................................. 

Đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã 

..................... xem xét hỗ trợ thiệt hại nêu trên của hộ gia đình chúng tôi. 

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật ./. 

 
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
.........., ngày ....tháng.....năm 20..... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 



Mẫu số 02 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai 

 

Kính gửi: BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã…....... 

 

Tên tôi là:……………………………………. 

Địa chỉ:……………………………………….............................. 

Kê khai diện tích bị thiệt hại do thiên tai trong sản xuất lâm nghiệp như sau : 

Đợt thiên tai :................................................. 

1. Đối với diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm 

nghiệp, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại : 

a) Đối với diện tích cây rừng : 

- Đối tượng trồng : ..............................................Tuổi rừng trồng :............... 

- Thời điểm trồng :............................................. 

- Diện tích thiệt hại :.........................................................m2 

- Vị trí đất trồng :................................................ 

- Số tờ, số thửa trong bản đồ địa chính:  

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

- Thiệt hại trên từ 30 - 70% là : ..................................................m2 

- Thiệt hại trên 70% là : ..................................................m2 

Hiện trạng thiệt hại :......................................................................... 

b) Đối với các loài lâm sản ngoài gỗ: 

- Vị trí : .................................................................................................. 

- Số tờ, số thửa trong bản đồ địa chính :  

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

- Thời điểm trồng :............................................. 

- Loài cây :............................................................................................. 

- Số lượng thiệt hại : ...........................m2 

- Thiệt hại trên từ 30 - 70% là : ..................................................m2 

- Thiệt hại trên 70% là : ..................................................m2 

- Hiện trạng thiệt hại :......................................................................... 

2. Đối với trồng cây phân tán: 

- Vị trí : .................................................................................................. 

- Số tờ, số thửa trong bản đồ địa chính :  

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

Loài cây :............................................................................................. 

Số lượng thiệt hại : ...........................cây 

Hiện trạng thiệt hại :......................................................................... 

Hồ sơ lưu gồm có:………………………………………………………… 



Đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã 

..................... xem xét hỗ trợ thiệt hại nêu trên của hộ gia đình chúng tôi. 

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật ./. 

 
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
.........., ngày ....tháng.....năm 20..... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai 

 

Kính gửi: BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã… 

 

Tên tôi là:……………………………………. 

Địa chỉ:……………………………………….............................. 

Kê khai số lượng gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai như sau : 

Đợt thiên tai :................................................. 

1. Đối tượng nuôi 1 :.........................Tuổi vật nuôi........................ 

Số lượng:....................con. 

Hiện trạng thiệt hại :......................................................................... 

2. Đối tượng nuôi 1 :.........................Tuổi vật nuôi........................ 

Số lượng:....................con. 

Hiện trạng thiệt hại :......................................................................... 

3. Đối tượng nuôi 1 :.........................Tuổi vật nuôi........................ 

Số lượng:....................con. 

Hiện trạng thiệt hại :......................................................................... 

Hồ sơ lưu gồm có :........................................................................................ 

Đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã 

..................... xem xét hỗ trợ thiệt hại nêu trên của hộ gia đình chúng tôi. 

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật ./. 

 
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
.........., ngày ....tháng.....năm 20..... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



 

Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai 

 

Kính gửi: BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã….. 

 

- Tên tôi là:……………………………………. 

- Địa chỉ:……………………………………….............................. 

- Kê khai diện tích nuôi trồng thủy sản và diên tích bị thiệt hại do thiên tai 

gây ra như sau : 

- Đợt thiên tai :................................................. 

- Loài thủy sản nuôi :........................................................... 

- Tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản : ....................m2 

- Vị trí khu vực nuôi :.................................................................. 

- Số tờ, số thửa và diện tích trong bản đồ địa chính: 

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

+ Số tờ:..................... ; Số thửa:.......................... ; Diện tích:............... 

- Thời điểm thả giống :...................................................................... 

- Số lượng giống thả nuôi :.................con, nguồn gốc ................................. 

- Hồ sơ lưu về giống gồm có :...................................................................... 

- Hình thức nuôi :......................................................................................... 

- Thiệt hại từ 30 – 50% là :.................m2 hoặc .....................m2 lồng. 

- Thiệt hại từ 50 – 70% là :.................m2 hoặc .....................m2 lồng. 

- Thiệt hại trên 70% là :.................m2 hoặc .....................m2 lồng. 

- Hiện trạng thiệt hại :................................................................................. 

.................................................................................................................. 

Đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã 

..........................................xem xét hỗ trợ thiệt hại nêu trên của hộ gia đình tôi. 

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật ./. 

 
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
.........., ngày ....tháng.....năm 20..... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



 

Mẫu số 05 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢN KÊ KHAI 

Số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu 

 

Kính gửi: UBND xã…………………………………. 

 

Họ và tên chủ cơ sở:.........................……………………………………. 

Địa chỉ liên hệ:……………………………………….............................. 

Số điện thoại.............................................................................................. 

Đăng ký chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) như sau: 

TT 

Đối 

tượng 

nuôi 

Địa 

điểm 

Diện 

tích 

nuôi 

(m2) 

Thời gian 

bắt đầu 

nuôi (ngày, 

tháng) (dự 

kiến đối với 

thủy sản) 

Số lượng 

giống dự 

kiến 

nuôi/thả 

(con) 

Thời gian 

thu 

hoạch/xuất 

chuồng dự 

kiến (tháng, 

năm) 

Sản 

lượng 

dự 

kiến 

Ghi 

chú 

1         

2         

…         

Những vấn đề khác: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./. 

 
….., ngày…..tháng ….năm … 

Xác nhận của UBND xã/phường 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

.........., ngày ....tháng.....năm 20..... 

CHỦ CƠ SỞ 

(Ký, ghi rõ họ têN, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 
….., ngày…..tháng ….năm … 

Xác nhận của Cơ quan chuyên môn (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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